
Tuần 25 (Từ ngày 06/03 đến ngày 10/03/2023) Lớp 5A6

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng

Hai
06/03

Sáng

1 97 Chào cờ

- Sinh hoạt dưới cờ
- Chủ điểm: Hưởng ứng tuần lễ áo dài
(Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế
Phụ nữ 8/3)

2 49 Tập đọc Phong cảnh đền Hùng BGĐT
3 25 Mĩ thuật Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em (tiết 1)
4 121 Toán Kiểm tra giữa học kì II BGĐT

Chiều

5 25 Đạo đức Em yêu hoà bình (tiết 1) BGĐT
6 98 HĐTV Đọc sách thư viện Sách truyện
7 121 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

8 25 STEM Nguồn năng lượng sạch (tiết 1) Tài liệu
BGĐT

Ba
07/03

Sáng

1 49 GDTC - Phối hợp chạy đà và bật cao
- Trò chơi: Chuyển nhanh, nhảy nhanh

2 49 LTVC Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ
ngữ

BGĐT

3 122 Toán Bảng đơn vị đo thời gian BGĐT

4 49 Tiếng Anh TC Unit 15.2: What would you like to be in the
future?

Chiều

5 49 Tin học Chủ đề 4 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
(tiết 1)

6 25 Kể chuyện Vì muôn dân BGĐT

7 49 Khoa học An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
(tiết 2) BGĐT

8 122 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

Tư
08/03

Sáng

1 50 Tập đọc Cửa sông BGĐT
2 123 Toán Cộng số đo thời gian BGĐT
3 49 Tập làm văn Tả đồ vật (kiểm tra viết) BGĐT
4 25 Địa lí Châu Phi BGĐT

Chiều

5 99 HĐNGCK PTTNTT - Bài 8: Phòng tránh tai nạn do
các con vật

BGĐT
Tài liệu

6 123 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

7 49 Tiếng Anh Unit 15: What would you like to be in the
future? - Lesson 2

8 25 Âm nhạc Học bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa

Năm
09/03

Sáng

1 50 LTVC Liên kết các câu trong bài bằng cách thay
thế từ ngữ

BGĐT

2 124 Toán Trừ số đo thời gian BGĐT
3 25 Chính tả Nghe - viết: Ai là thuỷ tổ loài người? BGĐT
4 25 Lịch sử Sấm sét đêm giao thừa BGĐT

Chiều 5 25 Kĩ thuật Lắp xe ben (tiết 2) BGĐT
Bộ lắp ghép



6 124 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

7 50 GDTC - Bật cao
- Trò chơi: Chuyển nhanh, nhảy nhanh

8 50 Tiếng Anh TC REVIEW: Units 11-15

Sáu
10/03

Sáng

1 50 Tập làm văn Tập viết đoạn đối thoại (trang 77) BGĐT
2 125 Toán Luyện tập (trang 134) BGĐT

3 50 Tiếng Anh Unit 15: What would you like to be in the
future? - Lesson 3

4 50 Khoa học Ôn tập: Vật chất và năng lượng BGĐT

Chiều

5 125 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ

6 50 Tin học Chủ đề 4 - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
(tiết 2)

7 100 Sinh hoạt
- Sinh hoạt lớp
- Làm bưu thiếp chúc mừng bà, mẹ và các
chị em gái

Tài liệu

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 28
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21

Ngày 03 tháng 03 năm 2023
Tổ trưởng

Lê Thị Đoan Trang


